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	TRUNG TÂM PT QUỸ ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI

CHI NHÁNH VĨNH CỬU

Số:      /PA-TTPTQĐ.CNVC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Trị An, ngày         tháng 7  năm 2026



(DỰ THẢO)
PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ ĐOẠN TỪ ĐT.762 ĐẾN ĐƯỜNG VÕ VĂN TẦN
                                            

                                            Kính gửi: UBND phường Trị An
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Pháp lý chung:

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở  số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính Phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH13 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BNNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc đính chính Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính Phủ; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 4/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực với cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

2. Pháp lý dự án:

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 28/2/2023 của HĐND huyện về việc quyết định Chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2023 (dự án nhóm C); 

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND huyện về việc triển khai Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 28/2/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu;
Căn cứ Kế hoạch số 460/KH-UBND ngày 14/4/2025 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án Đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai;

 Căn cứ Thông báo thu hồi đất số 99/TB-UBND đến số 110/TB-UBND ngày 17/9/2025 của UBND xã Trị An về việc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đường Lý Thái Tổ đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần.

Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND thành phố Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.

Nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Vĩnh Cửu xây dựng dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đường Lý Thái Tổ đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần, cụ thể như sau:

II. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
 
Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình thẩm định đợt này là: 06 trường hợp.

1.Tổng diện tích thu hồi: 

Tổng diện tích đất thu hồi là 06 trường hợp (trong đó: 04 trường hợp có đất thu hồi, 01 đất tổ chức) để thực hiện dự án là  2.615,2 m2, cụ thể:
Trong đó: 
- Diện tích đất nông nghiệp: 1.081,4 mm2, 
- Diện tích đất phi nông nghiệp: 1.533,8 m2
1.1. Về bồi thường về đất:                 
                  230.382.000 đồng.   
Có 05 trường hợp có đất bị thu hổi nằm trong dự án đủ điều kiện bồi thường về đất theo Điều 95 Luật Đất đai 2024. 
Có 01 trường hợp đất tổ chức do nhà nước giao không đủ điều kiện bồi thường theo Khoản 2, Điều 101, Luật Đất đai 2024.

 Trên cơ sở công văn số 08/VPĐK ngày 18/3/2026 danh sách các thửa đất xác định vị trí dự án đường Lý Thái Tổ đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần.
Đơn giá bồi thường về đất được áp dụng Căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Căn cứ Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND thành phố Đồng Nai quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.

1.2. Về bồi thường, hỗ trợ nhà và công trình xây dựng gắn liền với đất:                                                                                 1.193.539.000 đồng.
Có 06 trường hợp có nhà và công trình xây dựng gắn liền với đất bị giải tỏa được UBND phường Trị An xác nhận không bị xử lý vi phạm hành chính. Được tính toán bồi thường theo Khoản 1 Điều 102 Luật Đất đai và hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 19 Quyết định 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 
Đơn giá tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 4/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1.3. Về cây trồng:                                                     54.307.000 đồng.
Có 06 trường hợp có trồng cây trên đất đủ điều kiện bồi thường. Đơn giá tính toán bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai và bổ sung tại Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 
         1.4. Về các chính sách hỗ trợ.                                     61.998.000 đồng
Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được tính toán theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Giá đất hỗ trợ căn cứ Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026.

 1.5. Thưởng cho người có đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn:                                                                                 62.000.000 đồng.
Có 06 trường hợp thưởng cho người có đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn được tính toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Tiền thưởng đối với người có đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo thông báo của Tổ chức thực hiện bồi thường. Sau khi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường nhận mặt bằng bàn giao của người có đất thu hồi thì sẽ tổ chức chi trả tiền được thưởng.

2. Tổng số người có đất thu hồi: 

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt này có 06 trường hợp, trong đó có 08 hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi và 02 đất tổ chức.
3. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không có.
4. Phương án bố trí tái định cư: Không có.
5. Phương án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi: Không có.
6. Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu hồi: Không có.                                                                                  
7. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

7.1. Tổng tiền bồi thường hỗ trợ, tái định cư:         1.602.226.000 đồng.

7.2. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3.5 %: 56.078.000 đồng.

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định Chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, trong đó các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành.

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Căn cứ Điều 15 Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực với cơ quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 Tổng cộng giá trị bồi thường, hỗ trợ là:             1.658.304.000 đồng.
          (Một tỷ, sáu trăm năm mươi tám triệu ba trăm lẻ bốn ngàn đồng )
* Trong đó:
          - Về đất:
230.382.000 đồng;
- Về nhà và công trình xây dựng gắn liền với đất:    
1.193.539.000 đồng;

- Về cây trồng:    
54.307.000 đồng;
- Chính sách hỗ trợ                                                            61.998.000 đồng;
- Thưởng chấp hành tốt chủ trương bàn giao đất:    
62.000.000 đồng;

- Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường 3,5% :    
56.078.000 đồng;

  8. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Dự án đường Lý Thái Tổ đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần (10 trường hợp) sau khi được UBND phường Trị An phê duyệt được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai. 

Triển khai công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điều 94 Luật Đất đai và Điều 25 Nghị định 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

9. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản.
(Kèm theo biểu tổng hợp dự thảo và 06 hồ sơ Phương án chi tiết từng trường hơp).
10. Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không có
 Trên đây là phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Lý Thái Tổ đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần (06 trường hợp)./.
	Nơi nhận:
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